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VIỆT NAM – ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI

Câu 1. Hãy cho biết một số thành tựu nổi bật của kinh tế- xã hội nước ta trong thời gian qua.

Gợi ý làm bài

Công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội nước ta được triển khai từ năm 1986, đến nay đã đạt được những  

thành tựu to lớn, toàn diện:

- Nước ta đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài. Nền kinh tế phát triển ổn định với  

gia tăng GDP hơn 7% một năm. Đời sông nhân dân được cải thiện rõ rệt.

- Từ chỗ thiếu ăn, phải nhập khẩu lương thực, nước ta đã trở thành một trong ba nước xuất khẩu gạo lớn 

nhất thế giới (Thái Lan, Việt Nam, Hoa Kì). Mỗi năm xuất khẩu từ 3 đến 4 triệu tấn gạo.

- Nền công nghiệp phát triển nhanh, từng bước thích nghi với nền kinh tế thị trường.  Nhiều khu công 

nghiệp mới, khu chế xuất, khu công nghiệp kĩ thuật cao,... được xây dựng và đi vào sản xuất.

- Các ngành dịch vụ phát triển nhanh, ngày càng đa dạng, phục vụ đời sống và sản xuất trên cả nước.

- Nền kinh tế nhiều thành phần được xác lập cho phép sử dụng tốt hơn các nguồn lực trong và ngoài  

nước.

Câu 2. Nêu mục tiêu tổng quát của chiến lược 20 năm 2001 - 2020 của nước ta.

Gợi ý làm bài

Mục tiêu tổng quát của chiến lược 20 năm 2001 - 2020 là: Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển;  

nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta  

cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Câu 3. Cho bảng số liệu sau:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế ở nước ta năm 2000 

và năm 2010

(Đơn vị: tỉ đồng)

Năm 2000 2010

Nông – lâm – ngư nghiệp 108356 407647

Công nghiệp – xây dựng 162220 824904

Dịch vụ 171070 925277

(Nguồn:http:// www.gso.gov.vn)

a) Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta năm 2000 và năm 

2010.

b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo các ngành kinh tế ở nước ta trong giai 

đoạn trên.

Gợi ý làm bài



a) Vẽ biểu đồ 

- Xử lí số liệu:

+ Tính cơ cấu:

Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế ở nước ta năm  

2000 và năm 2010

 (Đơn vị: %)

Năm 2000 2010

Nông – lâm – ngư nghiệp 24,5 18,9

Công nghiệp – xây dựng 36,7 38,2

Dịch vụ 38,8 42,9

+ Tính bán kính hình tròn (r2000, r2010):

+  

- Vẽ:

Biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta năm 2000 và năm 2010

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Từ năm 2000 đến năm 2010, cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta có sự chuyển biến rõ nét.

- Tỉ trọng nông, lâm, ngư nghiệp giảm (dẫn chứng). Tỉ trọng công nghiệp - xây dựng tăng (dẫn chứng). Tỉ 

trọng khu vực dịch vụ tăng (dẫn chứng).

* Giải thích

- Do công cuộc đổi mới nền kinh tế nước ta đạt nhiều thành tựu.



- Do chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Câu 4. Cho bảng số liệu sau:

Tổng sản phẩm trong nưốc (GDP theo giá thực tế) phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 

2000 và năm 2010

(Đơn vị: tỉ đồng)

Thành phần kinh tế Năm 2000 Năm 2010

Kinh tế Nhà nước 170141 668300

Kinh tế ngoài Nhà nước 212879 941800

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 58626 370814

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2010, Nhà xuất bản Thống kê, 2011)

a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo thành phần kinh tế  

của nước ta năm 2000 và năm 2010.

b) Rút ra nhận xét cần thiết từ biểu đồ đã vẽ.

Gợi ý làm bài

a) Vẽ biểu đồ 

- Xử lí số liệu:

+ Tính cơ cấu:

Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế ở nước ta năm  

2000 và năm 2010

(Đơn vị: %)

Thành phần kinh tế Năm 2000 Năm 2010

Kinh tế Nhà nước 170141 668300

Kinh tế ngoài Nhà nước 212879 941800

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 58626 370814

+ Tính bán kính đường tròn (r):

+  

- Vẽ:

Biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2000 và năm 

2010



b) Nhận xét

- Trong cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo thành phần kinh tế của nước ta ở cả hai năm 2000 và  

2010, chiếm tỉ trọng cao nhất là thành phần kinh tế ngoài Nhà nước, tiếp đến là thành phần kinh tế Nhà  

nước và thấp nhất là thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

- Từ năm 2000 đến năm 2010, cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo thành phần kinh tế có sự thay 

đổi: tỉ trọng thành phần kinh tế Nhà nước giảm tương đối nhanh, thành phần kinh tế ngoài Nhà nước giảm 

nhẹ, thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh. 


